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Số:      /PA-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quang Khải, ngày     tháng  5 năm 2023

PHƯƠNG ÁN
Ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp 

xảy ra trên địa bàn xã Quang Khải

Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khốc 
liệt, không theo quy luật; trong tương lai, nhiều tình huống thiên tai lớn có thể xảy ra nhất 
là lũ, lụt (Do tác động của tự nhiên và vận hành các hồ chứa thủy điện trên thượng nguồn 
các sông). Mùa mưa lũ trùng với mùa bão, lũ; trên hệ thống sông Thái Bình chịu ảnh 
hưởng quyết định của lũ sông Hồng chuyển qua sông Đuống, lũ sông Luộc chịu ảnh 
hưởng quyết định của lũ sông Hồng. Hầu hết các năm lũ lớn và đặc biệt lớn đều xuất hiện 
vào tháng 8. Trong mùa lũ, thuỷ triều ảnh hưởng khá lớn tới quá trình biến đổi mực nước 
lũ trong ngày. Các ngày lũ trùng thời kỳ triều cường, cấp độ báo động lũ tại Phả Lại 
thường thấp hơn cấp độ báo động lũ tại các trạm đo ở hạ lưu. Thời gian ảnh hưởng của 
bão, nước dâng cao từ 1÷3 m.

Hàng năm, trên địa bàn huyện do ảnh hưởng của mưa bão đều xuất hiện các diện 
tích lúa, hoa màu, các khu dân cư bị ngập úng, trong đó nhiều năm bị ngập úng trên 
diện rộng. 

Để chủ động ứng phó với thiên tai (lũ, lụt), căn cứ Kế hoạch số 85/PCTT&TKCN 
ngày 25/4/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ về PCTT&TKCN huyện năm 2023; Ban chỉ 
huy PCTT&TKCN xã Quang Khải xây dựng Phương án theo các kịch bản số 14 (Xả 
lũ kiểm tra và vỡ cả 3 hồ Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang); kịch bản số 20 (Xả lũ 
kiểm tra cả ba hồ Thác bà, hòa bình, Tuyên Quang và vỡ đê tả Hồng tại K77+200) 
như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG 
1. Đặc điểm tự nhiên
Xã Quang Khải nằm ở phía Tây Nam huyện Tứ Kỳ, cách trung tâm huyện khoảng 

05 Km. Phía Đông giáp xã Minh Đức, phía Tây giáp với xã Ứng Hoè, phía Nam giáp 
với xã Nghĩa An, phía Bắc giáp với xã Quang Phục. Quang Khải là một xã thuần nông, 
gồm 3 thôn: Tân Quang, Nhũ Tỉnh, Vũ Xá với tổng diện tích đất tự nhiên là 657,36 ha, 
dân số 6.741 nhân khẩu với 2.256 hộ. Xã có 5,2km đê Bắc Hưng Hải tiếp giáp với xã 
Minh Đức và xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang).

Về mùa mưa lũ, thủy triều tác động làm lũ lên nhanh, nếu khi triều cường gặp 
bão sẽ tạo ra sự bất lợi cho hệ thống đê cũng như các cống dưới đê làm rò rỉ cống hoặc 
sóng làm sạt lở mái đê.

Trong những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đều đạt mức 11-12%, 
cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng tích cực. 

Đảng ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã 
hoạt động có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành và tuyên 
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truyền, vận động toàn thể nhân dân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các mục tiêu phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh. 

2. Công trình dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng của xã
- Về nhà ở, toàn xã có 2.256 hộ dân, công trình nhà ở được xây dựng kiên cố đạt 

100%. 
- Trụ sở, trường học, công trình công cộng: Xã có trường Mầm non, trường Trung 

học cơ sở, trường Tiểu học, Trạm y tế đều được xây dựng kiên cố từ 2 - 3 tầng. Có trụ 
sở làm việc xây dựng 3 tầng kiên cố, rộng rãi. Cả 3/3 thôn đều có nhà văn hóa được 
kiên cố hóa. Ngoài ra còn nhà văn hóa các xóm, các công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

- Về cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông của xã, thôn; đường ra đồng đều được 
nhựa hóa và bê tông hóa. 

- Hệ thống điện được tu sửa đảm bảo an toàn, có 7 trạm biến áp từ 180 - 30KWA.
- Phương tiện vận tải toàn xã có 10 ô tô tải, xe con 22 chiếc. 
3. Đánh giá hiện trạng công trình thuỷ lợi trước mùa mưa bão năm 2023
- Xã có 5,2 km đê Bắc Hưng Hải, có 08 cống dưới đê.
- Toàn xã có 02 trạm bơm, 68 tuyến kênh tưới dài 31.037m, 29 tuyến kênh tiêu 

dài 23.151 m. Trong đó:
+ Xí nghiệp KTCTTL huyện Tứ Kỳ quản lý 01 trạm bơm Đò Đồn (tưới tiêu kết 

hợp) làm nhiệm vụ tưới cho 250 ha diện tích canh tác và tiêu cho 650 ha diện tích lưu 
vực, 03 tuyến kênh tưới dài 3.312m, 07 tuyến kênh tiêu, dẫn dài 8.681m.

+ HTXDVNN quản lý 01 trạm bơm Nhũ Tỉnh làm nhiệm vụ tưới cho 45 ha, 65 
tuyến kênh tưới dài 27.725 m, 22 tuyến kênh tiêu dài 14.470 m.

- Hệ số tưới 1,51 l/s/ha, bằng hệ số tưới quy định.
- Hệ số tiêu: 5,79 l/s/ha, thấp hơn hệ số tiêu quy định (7,01 l/s/ha).
Nhìn chung hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn xã phục vụ ở mức điều kiện 

thời tiết bình thường, nếu xảy ra tình huống bất lợi về khí tượng thủy văn thì nguy cơ 
xảy ra úng ngập và sự cố hư hỏng công trình rất cao. Trong những năm gần đây, lượng 
mưa có xu thế tăng, tập trung và bất thường hơn, mực nước thủy triều dâng cao. Đoạn 
đê Bắc Hưng Hải qua địa bàn xã có đoạn còn thấp, mảnh. Kênh mương bị bồi lắng 
nhiều gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng đến công tác tiêu thoát úng trên địa bàn xã.
         II. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ

1. Phương án ứng phó theo kịch bản số 14 (Xả lũ kiểm tra và vỡ đập cả hồ 
Thác Bà, Hòa Bình và Tuyên Quang)

 Các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT & TKCN phải thường xuyên tuần tra, 
kiểm tra tình hình lũ trên các tuyến đê và vấn đề an toàn của các tuyến đê; thống kê 
mức độ thiệt hại trên địa bàn xã, kịp thời báo cáo về ban chỉ huy PCTT&TKCN của 
huyện để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời. Đồng thời UBND xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
xã triển khai ngay phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng 
và tài sản cho nhân dân.
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1.1. Lực  lượng huy động:
Gồm  tất cả các thành viên trong ban chỉ huy PCTT&TKCN xã huy động các 

đoàn thể, lực lượng dân quân cơ động, công an xã, lực lượng xung kích, lực lượng tuần 
tra canh gác đê, thanh niên tình nguyện, doanh nghiệp trên địa bàn, cán bộ công chức, 
y tế, cụ thể:

Quân sự Công an Y tế Thanh 
Niên

Dân 
Quân

Hội Phụ 
nữ

LL xung 
kích

Hội 
Nông 
Dân

Thành 
viên ban 
chỉ huy

5 5 2 50 100 100 150 10 27
 1.2. Số người cần sơ tán:

Số người cần di dời,
sơ tán Phương tiện di chuyển

Sơ tán tại 
chỗ

Sơ tán đến 
nơi khác

Tổng
Địa điểm dự 

kiến sơ tán đến Xe máy Ô tô Số 
lượng

1000 0 1000
Trường cấp 1,2 
và nhà cao tầng 250 7 257

1.3. Phương tiện, trang thiết bị:

STT Phương tiện, trang bị số lượng
01 Xe máy 250 chiếc
02 Ô tô tải 05 chiếc
03 Xe cải tiến 30 chiếc
04 Áo phao 300 chiếc
05 Phao cứu sinh 300 chiếc
06 Đèn Pin 500 chiếc
07 Áo mưa 500 chiếc
08 Bộ đàm 02 chiếc
09 Máy xúc 02 chiếc
10 Ô tô 4 chỗ 07 chiếc

1.4. Dự trữ vật tư, nhu yếu phẩm thiết yếu
- Lương thực: Gạo: 5 tấn, nước uống 80 thùng, lương khô 500 thùng
- Nhiên liệu: xăng 250 lít, dầu hỏa 250 lít, đất 34m3,, cát 1000 bao, phèn chua 50 kg.
2. Theo kịch bản số 20 (Xả lũ kiểm tra cả ba hồ Thác bà, Hòa Bình, Tuyên 

Quang và vỡ đê tả Hồng tại K77+200) 
Thường xuyên tuần tra, kiểm tra tình hình lũ trên các tuyến đê, kịp thời xử lý các 

đoạn đê bị xung yếu, cương quyết di dời dân tại khu ngoài bãi vào bờ, vận động nhân 
dân chủ động trong việc bảo vệ tài sản trên bãi sông. UBND xã, Ban chỉ huy PCTT & 
TKCN xã Quang Khải chuẩn bị phương án ứng phó khi có sự cố xảy ra, có biện pháp 
di dời dân đến nơi an toàn, triển khai ngay kế hoạch và phương án, chỉ đạo các thành 
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viên trong Ban chỉ huy kiểm tra, theo dõi diễn biến nước lũ để kịp thời đối phó, chỉ 
huy trực tiếp tại hiện trường khi có sự cố xảy ra.

1.1. Lực lượng huy động:
Gồm  tất cả các thành viên trong Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã huy động các 

đoàn thể, lực lượng DQCĐ, Công an xã, lực lượng xung kích, lực lượng tuần tra canh 
gác đê, thanh niên tình nguyện, doanh nghiệp trên địa bàn, cán bộ công chức, y tế, cụ 
thể như sau:

Quân 
sự

Công 
an Y tế Thanh 

Niên
Doanh 
Nghiệp

Chữ 
Thập 

đỏ

Dân 
Quân

Hội 
Phụ 
nữ

LL 
xung 
kích

Hội 
Nông 
Dân

Thành 
viên 

ban chỉ 
huy

Cán bộ 
công 
nhân 
viên 
chức

5 5 2 200 0 5 300 500 150 500 30 50
1.2. Phương tiện , trang bị huy động 

STT Phương tiện, trang bị Số lượng
01 Xe cải tiến 10 chiếc
02 Đèn pin 50 cái
03 Áo mưa 50 cái
04 Bộ đàm 01 cái
05 Loa tay 02 cái

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Ban chỉ huy PCTT&TKCN xã, trưởng các ban ngành, đoàn thể, Hiệu trưởng các 

nhà trường căn cứ kế hoạch, phương án PCTT&TKCN của đơn vị mình để tập trung lực 
lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, huy động toàn lực ứng phó thiên tai và phương 
án ứng phó với tình huống khẩn cấp có hiệu quả trên địa bàn xã Quang Khải.

Trên đây là phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp trên địa bàn xã Quang Khải./.

Nơi nhận:
- BCH PCTT&TKCN huyện  (để b/c);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT ĐU, TTHĐND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể liên quan;
- Lưu VP.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Hồng Thiêm 
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